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	Kính gửi:
	- Sở Ngoại vụ;
- Công an tỉnh.


Thời gian gần đây, số người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam, bị tai nạn vì nhiều nguyên nhân khác nhau thường xuyên xảy ra trên địa bàn cả nước trong đó có tỉnh Sơn La. Đa số các vụ việc đều được phối hợp xử lý tốt, tuy nhiên một số vụ việc xử lý còn lúng túng, phối hợp chưa chặt chẽ, thông tin không kịp thời tới các cơ quan đại diện nước ngoài, gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa nước ra nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng đối với các quốc gia và các tổ chức có công dân vi phạm hoặc bị nạn.

Cán bộ, nhân viên của các tổ chức quốc tế đến địa phương để triển khai chương trình hợp tác và các chương trình dự án phàn nàn nhiều về tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, gây chậm trễ cho tiến trình triển khai dự án.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp làm tốt những nội dung sau:

1. Xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Phân loại người nước ngoài, căn cứ vào quy chế được hưởng, người nước ngoài ở Việt Nam bao gồm 02 loại:

a, Những người được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ vào Việt Nam có thời gian, bao gồm:

- Những người là thành viên các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự (kể cả lãnh sự danh dự), cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Trong thời hạn công tác tại Việt Nam (thường từ 2 đến 4 năm) họ được Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư lãnh sự.

- Thành viên đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

(Phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế, các thỏa thuận song phương và pháp luật Việt Nam, ta không được áp dụng các biện pháp bắt, tạm giam, tạm giữ, thu các giấy tờ, các phương tiện giao thông của những người này). Nếu họ vi phạm pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, xử lý qua con đường ngoại giao. Tuy nhiên cảnh sát giao thông vẫn có thể dừng xe biển ngoại giao để yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân của người lái xe để khẳng định đúng là xe ngoại giao và người được phép lái xe ngoại giao. Nếu người thuộc diện này có hành vi vi phạm thì lập biên bản (không bắt đương sự ký) và thông báo cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao biết để xử lý qua đường ngoại giao).

b, Những người nước ngoài tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam nhưng không thuộc đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ nêu trên: đó là những chuyên gia, người vào thực hiện hợp tác đầu tư, dự án liên doanh, học sinh, người đi du lịch, thăm thân. Những đối tượng này nếu vi phạm pháp luật Việt Nam, Công an phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan xử lý theo nguyên tắc sau:

- Xử lý theo pháp luật Việt Nam: (tùy theo mức độ mà xử lý về hành chính hoặc hình sự).

- Đối với những trường hợp thuộc công dân của nước đã ký kết Điều ước song phương với Việt Nam, thì được giải quyết theo quy định tại các Điều ước quốc tế đó.

c, Những việc cần thực hiện khi xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Khi có vấn đề xảy ra đối với người nước ngoài đang có mặt tại Sơn La, các cơ quan chức năng (Ngoại vụ, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh) cần thu thập thông tin về họ tên (các tên khác nếu có), ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, họ tên và địa chỉ của thân nhân ở nước ngoài, thời gian xảy ra sự việc, nguyên nhân và hướng xử lý.

- Trường hợp bị cơ quan Công an tạm hoãn xuất cảnh hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú: Sở Ngoại vụ phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh làm rõ sự việc, lý do thu giữ … sau đó thông báo cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để phối hợp xử lý về đối ngoại (chú ý: Không được thu giữ hộ chiếu của họ, hộ chiếu được coi như tài sản quốc gia, nếu thu giữ thì cơ quan đại diện nước có công dân bị thu giữ hộ chiếu sẽ phản ứng và yêu cầu Bộ Ngoại giao can thiệp. Nếu hộ chiếu được coi là vật chứng của vụ án đang được tiến hành điều tra cần thu giữ hộ chiếu sẽ phản ứng và yêu cầu Bộ Ngoại giao can thiệp. Nếu hộ chiếu được coi là vật chứng của vụ án đang được tiến hành điều tra cần thu giữ hoặc trường hợp cần áp dụng biện pháp ngăn chặn xuất cảnh, việc thu giữ hộ chiếu là cần thiết thì cần chuyển hộ chiếu đó cho Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để chuyển cho cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam).

- Trường hợp người nước ngoài bị bắt, tạm giam, tạm giữ để điều tra vì có liên quan đến vụ án: Sở Ngoại vụ với các bộ phận liên quan công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân nắm bắt tình hình vụ việc thông báo và đề xuất với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để phối hợp xử lý.

- Trường hợp người nước ngoài đang chờ xét xử hoặc đã bị xét xử: Sở Ngoại vụ liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Tòa án nhân dân nắm tình tiết vụ án: Đương sự bị truy tố về tội gì, thời gian địa điểm dự kiến mở phiên tòa; những vấn đề khác liên quan đến phiên tòa; Viện Kiểm sát cung cấp cho Sở Ngoại vụ bản cáo trạng. Sở Ngoại vụ trực tiếp thông báo cho cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nội dung trên để thông báo cho cơ quan đại diện của nước mà bị can và bị cáo là công dân để họ có thể thực hiện chức năng lãnh sự đối với công dân mình. Sau khi xử lý, thông báo bằng văn bản kết luận của tòa án cho cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

d, Phối hợp xử lý trục xuất người nước ngoài:

Tùy mức độ nặng nhẹ, tùy tính chất sự việc, Sở ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh, các phòng chức năng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh (hoặc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (hoặc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao); Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Bộ y tế để tiến hành trục xuất như: thông báo trục xuất và trao quyết định trục xuất cho người bị trục xuất (nếu họ đang bị giam giữ tại địa phương mình); thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát người bị trục xuất, cưỡng chế hoặc áp giải người bị trục xuất ra cửa khẩu, đảm bảo cho người bị trục xuất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật; thông báo cho cơ quan mà người đó là công dân để thu xếp việc cấp giấy tờ đi lại (nếu cần), vé máy bay .v.v.

(Theo quy định về trục xuất, người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam sẽ bị trục xuất theo: Quyết định thi hành án của Tòa án; Quyết định trục xuất của Bộ trưởng Bộ công an; Trục xuất đối tượng hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ được giải quyết qua con đường ngoại giao).
2. Phối hợp xử lý khi người nước ngoài bị chết, bị tai nạn hoặc cần phải giúp đỡ tại địa phương.

Được tin người nước ngoài bị chết, bị tai nạn cơ quan chức năng ở địa phương (Công an, UBND) cần thông báo ngay cho cơ quan Ngoại vụ, thông qua Sở Ngoại vụ thông báo cho cục Lãnh sự Bộ ngoại giao biết để thông báo cho cơ quan đại diện nước ngoài liên quan phối hợp giải quyết. Trường hợp người nước ngoài cần sự giúp đỡ của cơ quan đại diện của nước mà họ là công dân (bị mất cắp, cần sự giúp đỡ để nhận bảo hiểm …) các cơ quan chức năng của tỉnh thông báo cho Sở Ngoại vụ để thông báo cho cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông tin kịp thời tới cơ quan đại diện của nước ngoài.

3. Việc giải quyết các thủ tục cho người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Sơn La, đặc biệt là các nhân viên Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Khi có công văn đề nghị của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế quan trọng khác (hoặc do các Bộ, ngành liên quan giới thiệu) đến làm việc tại tỉnh Sơn La, Sở ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương thẩm định, trường hợp gấp có thể phối hợp giải quyết trong ngày cho đối tác vào thực hiện dự án đúng kế hoạch. (vấn đề này đã được cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Cục quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an thống nhất xem xét duyệt nhân sự cấp thị thực cho nhân viên của ADB và WB ngay khi nhận được yêu cầu của các Bộ ngành và địa phương liên quan, nhiều trường hợp gấp được giải quyết trong ngày)
Trên đây là một số chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp xử lý và giải quyết thủ tục cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La, đề nghị các đơn vị chức năng nghiêm túc thực hiện./.
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